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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu mầm bệnh ký sinh trùng trên 
cua biển nuôi quảng canh ở tỉnh Cà Mau. Kết quả đã xác định được 7 
giống ký sinh trùng trong mang, máu, gan tụy và khoang cơ thể cua biển: 
Acineta, Epistylis, Hematodinium, Octolasmic, trùng lông Peniculida, 
giun tròn Nematoda và Portunion. Các giống ký sinh trùng có chỉ số đa 
dạng Shannon: 0,8. Giống Portunion ký sinh trong khoang cơ thể của 
cua biển làm cho cơ bị tiêu biến và làm thay đổi đặc điểm sinh dục thứ 
cấp. Kết quả kiểm tra 83 mẫu có 82 mẫu bị nhiễm ký sinh trùng. Ấu 
trùng Portunion có tỷ lệ nhiễm cao nhất (86,7%) trên mang cua biển. Tỷ 
lệ nhiễm trứng và ấu trùng Portunion trong gan tụy đạt 100% ở cua biển 
tại huyện Đầm Dơi. Tỷ lệ nhiễm Portunion trưởng thành là 27,7%, tuy 
nhiên, cường độ nhiễm Portunion trưởng thành ở huyện Năm Căn (5,7 
trùng/cua) cao hơn so với nơi khác. Cường độ nhiễm trứng và ấu trùng 
của Portunion cũng ở mức cao, lần lượt là 33,8 và 24,1 trùng/lame. 
Giống Hematodinium có cường độ nhiễm cao nhất (86,5 trùng/lame). 

Từ khóa: Cua biển, ký sinh trùng, Scylla, Portunion 

ABSTRACT 
The study was conducted to explore parasitic pathogens on extensively 
farmed mud crabs in Ca Mau province. Results showed that there were 
7 genera of parasites infected in the gills, blood, hepatopancreas, and 
body cavities of crabs: Acineta, Epistylis, Hematodinium, Octolasmic, 
Peniculida, Nematoda, and Portunion. Parasite genera had a 
Shannon diversity index of 0.8. The portunion genus infected the body 
cavities of mud crabs, causing muscle necrosis and changing the 
crab's secondary sexual characteristics. The results showed that, out 
of 83 crab samples, 82 were infected with parasites. The prevalence of 
Portunion was highest in crab's gills (86.7%). The majority of 
Portunion larvae and eggs in the hepatopancreas reached 100% in the 
Dam Doi district. The adult Portunion infection rate is 27.7%. 
However, the intensity of adult Portunion infection in farmed crab in 
the Nam Can district (5.7 larvae/crab) is higher than in other 
locations. The infection intensity of eggs and larvae of Portunion is 
also high, 33.8 and 24.1 eggs/lame, respectively. Hematodinium genus 
has the highest infection intensity (86.5 infections/lame). 

Keywords: Mud crab, Scylla, parasite, Portunion 
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1. GIỚI THIỆU 

Thuỷ sản được xác định là ngành kinh tế mũi 
nhọn của Việt Nam. Sản lượng thủy sản năm 2022 
ước tính đạt 5.163,7 nghìn tấn, trong đó sản lượng 
cá tra đạt 1.607,9 nghìn tấn, sản lượng tôm đạt 92,2 
nghìn tấn (Directorate of Fisheries, 2023). Cả nước 
có trên 1 triệu ha nuôi thủy sản, riêng ở đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chiếm 70%. Ngành 
nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL phát triển mạnh, đây 
là vùng nuôi có sản lượng và giá trị lớn nhất cả nước, 
hàng năm đóng góp khoảng 65% tổng sản lượng 
thuỷ sản (Vietnam Association of Seafood 
Exporters and Producer, 2022). Bên cạnh các loài 
thủy sản được nuôi chủ lực như cá tra, tôm thẻ chân 
trắng, tôm sú, thì cua biển (Scylla sp.) đang là đối 
tượng được người nuôi quan tâm do thịt cua ngon, 
có nhiều dinh dưỡng, chi phí đầu tư thấp, dễ nuôi, 
giá bán cao, mang lại giá trị kinh tế cho người nuôi, 
giúp nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Nghề nuôi cua sen (Scylla paramamosain) ở 
ĐBSCL đã được hình thành và phát triển từ những 
năm 1990 tại các tỉnh Cà Mau, Long An, Trà Vinh, 
Bạc Liêu, Kiên Giang. Theo thống kê của Viện Kinh 
tế và Quy hoạch, diện tích nuôi cua tại Đồng bằng 
sông Cửu Long trong năm 2021 là 464.299 ha, sản 
lượng 72.427 tấn. Cà Mau được xem là thủ phủ của 
cua biển cả nước với diện tích trên 250.000 ha, sản 
lượng 25.000 tấn/năm. Cua biển Cà Mau được xếp 
là ngành hàng chủ lực của tỉnh, mỗi năm mang về 
nguồn thu trên 10.000 tỉ đồng, chỉ đứng sau tôm 
(Tran, 2024).  

Tuy nhiên, những năm gần đây, người nuôi cua 
tại tỉnh Cà Mau nói riêng, khu vực ĐBSCL nói 
chung đang đối diện những thách thức như cua chết 
trên diện rộng, dịch bệnh, thiếu con giống chất 
lượng tốt, thời tiết bất thường, giá bán không ổn 
định. Do đó, việc quản lý và chăm sóc cua biển trong 
quá trình nuôi cần được chú trọng.  

Trong tự nhiên, thức ăn ưa thích của cua biển 
gồm mùn bã hữu cơ, nhuyễn thể, các loài giáp xác 
khác và cá. Cua biển có thể dùng càng để bắt giáp 
xác và cá sống làm thức ăn (Tran, 2017). Do đặc 
điểm của quy trình nuôi cua biển là tận dụng nguồn 
thức ăn tự nhiên, sử dụng các vật liệu có sẵn và 
phương thức quản lý khá đơn giản nên cua biển nuôi 
rất dễ bị bệnh. Các tác nhân gây bệnh thường xuất 
hiện trên cua như vi khuẩn, vi rút, vi nấm và ký sinh 
trùng gây ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Trong đó, 
ký sinh trùng thường gặp trên cua biển là các loài 
động vật nguyên sinh như Zoothanium, Epistylis, 
Vorticella, Acineta, Hematodinium và giáp xác 

Octolasmic (Jithendran et al,, 2010; Tran, 2017; 
Kankamol & Salaenoi, 2018). Theo thống kê của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, từ 
tháng 1-5 năm 2023, cua nuôi của nhà nông trong 
tỉnh bị chết rải rác ở một số vùng chuyên canh nuôi 
thủy sản như Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, với 
tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 12.000 ha, mức độ 
thiệt hại từ 20-60%. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, 
Cà Mau phát hiện tình trạng cua nuôi trong vuông 
tôm bị chết rải rác. Qua phân tích mẫu cua chết, 
ngành chức năng tìm thấy tác nhân gây bệnh trên 
cua nổi bật là ký sinh trùng trong xoang thân cua 
(Nguyen, 2023a). Tuy nhiên, hiện tại chưa có các 
nghiên cứu khoa học nào công bố chính thức về các 
tác nhân ký sinh trùng ký sinh trên cua biển nuôi tại 
Cà Mau. Trong lúc nghề nuôi phát triển nhanh 
chóng, thì việc tìm hiểu rõ về đặc điểm phân loại 
cũng như mức độ và tần số xuất hiện ký sinh trùng 
trên cua biển càng trở nên cấp thiết. Chính vì thế, 
nghiên cứu được thực hiện, nhằm mục đích tìm hiểu 
về sự phân bố, mức độ nhiễm của ký sinh trùng trên 
cua biển. Những thông tin này có thể được sử dụng 
để phát triển các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 
bệnh do ký sinh trùng gây ra, góp phần bảo vệ sức 
khỏe của cua biển nuôi quảng canh ở Cà Mau. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là mẫu cua biển nuôi 
thương phẩm có dấu hiệu lờ đờ và sắp chết. 

Thời gian và địa điểm thu mẫu từ tháng 06/2023 
đến tháng 08/2023. Mẫu cua biển nuôi được thu tại 
vùng nuôi thuộc huyện Năm Căn, Đầm Dơi, Cái 
Nước và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

 
Hình 1. Bản đồ khu vực thu mẫu và số lượng 

mẫu cua biển thu được 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp thu mẫu 

Mẫu cua biển được thu ngẫu nhiên từ các ao nuôi 
quảng canh có dấu hiệu bệnh và sắp chết. Thu 3-5 
ao nuôi/huyện, mỗi ao thu 5-10 cua bệnh và tùy vào 
điều kiện cho phép của người nuôi. Mẫu cua biển 
thu vẫn còn sống. Mỗi con cua biển được xem là một 
mẫu. Cua biển được phân tích tại khu vực thu mẫu, 
ngay trong ngày. 

2.2.2. Phương pháp phân tích ký sinh trùng  

Quan sát, ghi nhận các dấu hiệu bên ngoài cơ thể 
cua biển, đo kích thước chiều dài, chiều rộng và cân 
trọng lượng của cua. Sau đó giải phẩu cua, ghi nhận 
các dấu hiệu bất thường bên trong nội quan và kiểm 
tra ký sinh trùng ở mang, xoang nội quan, gan tụy 
và máu.   

Dùng kim tiêm để rút máu cua, dùng kim mũi 
giáo tách các bộ phận nội quan của cua. Sau đó, dàn 
mỏng mẫu dịch của các cơ quan nội tạng hoặc thu 
mẫu ký sinh trùng lớn nhìn thấy được bằng mắt 
thường đưa lên trên lame kính, nhỏ 1 giọt nước muối 
sinh lý 0,85%, đậy lamen lên rồi quan sát dưới kính 
hiển vi với vật kính 10x, 40x để xác định sự hiện 
diện của ký sinh trùng (Nguyen, 2023b). 

Các mẫu ký sinh trùng dùng cho các nghiên cứu 
hình thái được kiểm tra bằng kính hiển vi quang học. 
Định danh ký sinh trùng đến giống dựa trên các chỉ 
tiêu hình thái theo tài liệu phân loại theo Lester 
(2005) và Nguyen (2023b).  

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Mức độ nhiễm ký sinh trùng được xác định theo 
mô tả của Nguyen (2023b), bao gồm các chỉ số: 

Tỉ lệ nhiễm (%) = (số mẫu cua nhiễm/tổng số 
mẫu cua đã kiểm tra) x 100 

Cường độ nhiễm = số trùng hoặc số bào nang/cơ 
quan/lame 

Cường độ nhiễm trung bình = tổng số ký sinh 
trùng cụ thể/Số vật chủ bị nhiễm ký sinh trùng cụ 
thể 

Mức độ phong phú trung bình = tổng số ký sinh 
trùng cụ thể/Tổng số vật chủ được kiểm tra 

Chỉ số đa dạng Shannon H 

𝐻𝐻 =  −  �𝑝𝑝𝑖𝑖 × ln (𝑝𝑝𝑖𝑖) 

trong đó:  
• ln (pi): log tự nhiên của pi 

• pi: tỷ lệ của số lượng cá thể một loài trên 
tổng số lượng cá thể các loài của quần thể. 

Chỉ số đồng đều Shannon EH 

EH = H/ln(S) 

trong đó: 

• H: Chỉ số đa dạng Shannon 

• S: Tổng số loài trong một mẫu 

Các số liệu thu thập được tính toán và vẽ đồ thị 
bằng phần mềm Microsoft Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả thu mẫu cua bệnh 

Nghiên cứu đã tiến hành thu mẫu cua biển ở 
vùng nuôi thuộc huyện Năm Căn, Đầm Dơi, Cái 
Nước và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Qua 3 tháng thu 
mẫu, nghiên cứu đã thu được tổng cộng 83 mẫu cua 
biển nuôi thịt. Phần lớn các mẫu thu được là cua có 
biểu hiện bệnh như lờ đờ và sắp chết. Trong đó, tổng 
số mẫu cua đực là 21 con (25,3%), cua cái là 53 con 
(63,9%) và có 9 mẫu cua không xác định rõ giới tính 
(10,8%). Các mẫu cua thu được có chiều dài từ 61 
đến 126 mm, chiều rộng từ 42 đến 88 mm và trọng 
lượng từ 50 đến 460 g. Chi tiết số mẫu cua và đặc 
điểm của các mẫu cua tương ứng ở từng huyện được 
trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2. 

Bảng 1. Thông tin số lượng, giới tính cua biển 

Vị trí Số mẫu Giới tính 
Đực Cái Không rõ 

Năm Căn 19 6 11 2 
Đầm Dơi 10 3 3 4 
Cái Nước 22 8 11 3 
Ngọc Hiển 32 4 28 0 
Tổng cộng 83 21 53 9 

Bảng 2. Kích cỡ trung bình của mẫu cua biển  

Vị trí Chiều dài 
(mm) 

Chiều 
rộng (mm) 

Trọng 
lượng (g) 

Năm 
Căn 84,9±12,1 57,1±8,2 131,0±79,2 

Đầm 
Dơi 89,0±15,5 58,3±10 166,0±93,1 

Cái 
Nước 92,3±13,8 63,9±9,0 157,5±98,3 

Ngọc 
Hiển 82,0±13,9 56,2±9,4 112,5±60,2 

Tổng 
cộng 86,2±14,1 58,7±9,5 135,1±81,4 
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Hình 2. Hình thái bên ngoài (A, C, D) và bên 

trong (B) của cua biển bệnh 

Cua biển được thu trực tiếp từ các ao nuôi, phần 
lớn các mẫu cua có dấu hiệu bỏ ăn, hoạt động chậm 
chạp, chân run, rụng chân và chết nhanh (20-30 

phút) sau khi bắt lên khỏi mặt nước. Giải phẩu cua, 
quan sát dấu hiệu bên trong thấy mang cua có màu 
hơi vàng hoặc đen, xoang thân có nhiều chất dịch, 
gan tuỵ bị tiêu tiêu biến, có giáp xác ký sinh trong 
xoang thân và trong khoang cơ thịt, thịt cua có màu 
hồng nhạt, mềm nhũn, đôi khi cả phần cơ bị tiêu biến 
tạo ra các khoang trống rỗng (cua óp).   

3.2. Thành phần ký sinh trùng nhiễm trên 
cua biển 

Kết quả kiểm tra ký sinh trùng trên 83 mẫu cua 
biển đã xác định được 7 giống ký sinh trùng. Tất cả 
mẫu cua biển đều không bị nhiễm ngoại ký sinh trên 
thân vỏ hoặc các phụ bộ. Các mẫu cua biển bệnh đều 
được phát hiện nhiễm ký sinh trùng bên trong mang, 
máu, gan tụy và các khoang cơ thể. Thành phần các 
giống ký sinh trùng được tìm thấy trên cua biển được 
liệt kê trong Bảng 3. 

Bảng 3. Thành phần ký sinh trùng và vị trí ký sinh trên cua biển 

STT Ký sinh trùng Huyện 
Năm Căn Đầm Dơi Cái Nước Ngọc Hiển 

1 Acineta mang mang không nhiễm không nhiễm 
2 Epistylis mang mang mang mang 
3 Hematodinium mang, máu mang, máu máu không nhiễm 
4 Octolasmis mang không nhiễm không nhiễm mang 
5 Peniculida mang không nhiễm mang không nhiễm 
6 Nematoda không nhiễm không nhiễm mang không nhiễm 
7 Portunion khoang cơ thể khoang cơ thể khoang cơ thể khoang cơ thể 
8 Trứng Portunion mang, gan tụy mang, gan tụy mang không nhiễm 
9 Ấu trùng Portunion mang, gan tụy mang, gan tụy mang, gan tụy mang, gan tụy 

Bảng 4. Các chỉ số Shannon của ký sinh trùng 
nhiễm trên cua biển 

Vị trí Chỉ số đa dạng 
Shannon 

Chỉ số đồng 
đều Shannon 

Năm Căn 1,21 0,79 
Đầm Dơi 1,16 0,75 
Cái Nước 0,78 0,67 
Ngọc Hiển 0,47 0,63 
Tổng cộng 0,80 0,69 

Kết quả phân tích cho thấy, các giống ký sinh 
trùng nhiễm trên cua biển thuộc 2 nhóm. Nhóm ký 
sinh trên mang gồm 7 giống như Acineta, Epistylis, 
Hematodinium, Octolasmis, trùng lông Peniculida, 
giun tròn Nematoda và giáp xác Portunion ở dạng 
trứng và ấu trùng. Nhóm nội ký sinh gồm 2 giống 
Hematodinium và giáp xác Portunion trưởng thành. 
Từ Bảng 4 có thể thấy, Năm Căn và Đầm Dơi có các 
chỉ số Shannon ở mức cao nhất, lần lượt là 1,16-1,21 
và 0,75-0,79. Tính chung trên 83 mẫu cua thì chỉ số 
đa dạng Shannon ở mức 0,80 và chỉ số đồng đều 
Shannon ở mức 0,69. Điều này cho thấy mức độ đa 

dạng và đồng đều khá cao của các giống ký sinh 
trùng trong quần thể tự nhiên. Các giống ký sinh 
trùng được phân loại như sau:  

Nhóm động vật đơn bào (Protozoa) gồm 4 giống: 

• Acineta (lớp: Phyllopharyngea; bộ:  
Endogenida; họ: Acinetidae) 

• Epistylis (lớp: Oligohymenophorea; bộ: 
Sessilida; họ: Epistylididae) 

• Hematodinium (lớp: Dinophyceae; bộ: 
Syndiniales; họ: Syndiniaceae) 

• Trùng lông (ngành: Ciliophora; lớp: 
Oligohymenophorea; bộ: Peniculida) 

Nhóm động vật đa bào (Metazoa) gồm 1 giống: 

• Giun tròn (ngành: Nematoda)  

Nhóm ký sinh trùng giáp xác gồm 2 giống: 

• Octolasmis (lớp: Thecostraca; bộ: 
Scalpellomorpha; họ: Poecilasmatidae)  

B 

C D 
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• Portunion (lớp: Malacostraca; bộ: Isopoda; 
họ: Entoniscidae)  

Trùng ống hút Acineta thuộc ngành Ciliophora, 
thường sống ở dạng đơn lẻ, cơ thể hình chuông hoặc 
hình phễu lộn ngược, hai bên đỉnh chuông có 2 
chùm xúc tu (Nguyen, 2023b). Loài này thường 
được ghi nhận nhiễm trên các mẫu mang cua biển 
thu ở tỉnh Cà Mau. Trong đó, Acineta thường được 
tìm thấy trong các mẫu mang của biển ở huyện Năm 
Căn và Đầm Dơi. Các mẫu cua biển thu tại Cái Nước 
và Ngọc Hiển không nhiễm giống trùng này. Mặt 
khác, giống trùng loa kèn Epistylis lại thường được 
tìm thấy nhiễm trên mang của cua biển thu tại 4 
huyện của tỉnh Cà Mau. Epistylis cũng thuộc ngành 
Ciliophora, có cơ thể hình chuông ngược gắn trên 
cuống không co rút, phân nhánh. Trùng thường sống 
tập trung thành một tập hợp gồm nhiều tế bào trên 
một cây phân nhánh. Trùng có nhân lớn hình chữ C 
hoặc hình khuyên. 

  
Hình 3. Acineta ký sinh trong mang cua biển, 

mẫu soi tươi (A - 10x; B - 40x) 

  
Hình 4. Epistylis trong mang cua biển, mẫu soi 

tươi (A, B - 10x) 

Giống ký sinh trùng máu Hematodinium thuộc 
ngành Myxozoa, trùng có cấu tạo cơ thể dạng hình 
cầu hoặc dạng như amip. Các túi bóng khí lưỡng tính 
có trong màng tế bào, không quan sát thấy các lớp 
vỏ. Tế bào chất với các không bào rỗng, hoặc với 
các mảnh vụn màng hoặc vật chất giống như lipid 
(Nguyen, 2023b). Trùng được tìm thấy thường 
xuyên trong máu của cua biển thu tại Năm Căn, Đầm 
Dơi và Cái Nước. Các mẫu cua biển thu ở Ngọc 
Hiển không tìm thấy giống ký sinh trùng này. Ngoài 
ra, giống Hematodinium cũng được tìm thấy khá 
phổ biến trên mang của các mẫu cua biển thu tại 
Năm Căn và Đầm Dơi. Trong hầu hết các mẫu bệnh 

phẩm từ cua biển, Hematodinium thường tồn tại ở 
dạng ameboid trophont, một số ít mẫu máu cua có 
sự xuất hiện của Hematodinium ở dạng arachnoid 
trophont. 

 
Hình 5. Mẫu soi tươi Hematodinium ở dạng 

ameboid trophont (A-10x) và dạng arachnoid 
trophont (B-40x) 

Các cá thể trùng lông thuộc bộ Peniculida được 
ghi nhận khá hạn chế trong các mẫu mang của cua 
biển. Trùng lông có kích thước nhỏ và di chuyển 
nhanh nhẹn trong các mẫu mang của cua biển thu tại 
Năm Căn và Cái Nước. Các huyện Đầm Dơi và 
Ngọc Hiển hầu như không tìm thấy trùng lông ký 
sinh trong mang cua. Tương tự, giun tròn hầu như 
xuất hiện rất ít trong các mẫu mang cua biển, giun 
có thể đóng vai trò như sinh vật ký sinh ngẫu nhiên 
trong một vài mẫu mang của cua biển thu tại huyện 
Cái Nước. 

 
Hình 6. Trùng lông Peniculida (A-40x) và giun 

tròn Nematoda (B-10x) trong mẫu mang  

Giống giáp xác Octolasmis thường được ghi 
nhận ký sinh trên mang cua biển thu tại Năm Căn và 
Ngọc Hiển. Giống giáp xác này thường được gọi là 
hà có cuống (Barnacle), sống biểu sinh trên cơ thể 
của các loài giáp xác khác. Đặc điểm hình thái của 
Octolasmis có phần Capitulum hình bầu dục và vôi 
hóa một phần, có 3 mảng. Cơ thể hơi nén và trong 
suốt, đầu thuôn nhọn, hẹp và mở rộng theo phương 
ngang ở vùng đáy. Màu sắc của Octolasmis còn sống 
có màu từ nâu nhạt đến vàng (Ihwan et al., 2014). 
Theo thông tin từ phía người nuôi cua những năm 
gần đây, giáp xác Octolasmis thường ký sinh phổ 
biến với mật độ rất cao trên mang cua biển nuôi 
quảng canh và làm cua chết trên diện rộng. Tuy 
nhiên, ở thời điểm thu mẫu từ tháng 6 đến tháng 8 
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thì Octolasmis không còn xuất hiện phổ biến và gây 
hại trên cua nuôi. Ngược lại, có một giống ký sinh 
trùng khác xuất hiện và ký sinh trong các khoang cơ 
thể của cua và làm chết cua nghiêm trọng, gây thiệt 
hại đáng kể cho người nuôi. 

  
Hình 7. Octolasmis (A, B) trong mang cua biển 

Dựa vào các phân tích hình thái về ký sinh trùng 
trên các mẫu cua bệnh xác định giống ký sinh trùng 
mới trong các khoang cơ thể của cua biển là giống 
Portunion. Đây là giống giáp xác thuộc ngành 
Arthropoda; họ Entoniscidae, là họ nội ký sinh duy 
nhất trong số các loài ký sinh trùng isopod. Con cái 
có thể đạt chiều dài khoảng 4 cm trong khi con đực 
dạng trưởng thành về mặt sinh dục chỉ dài 1 mm. 
Các ghi nhận về hình thái của nghiên cứu này tương 
đồng với những mô tả của Lester (2005), Zetlmeisl 
(2011), Cornelius et al. (2019). Theo đó, con đực 
của giống ký sinh trùng này giữ lại hình thái đặc 
trưng là dạng động vật giáp xác có đầy đủ chân, còn 
con cái trải qua một quá trình biến đổi lớn khác biệt 
trong vật chủ cua, con cái được bao bọc bên ngoài 
hình dạng như một cái kén có màu trắng đục, một 
đầu màu vàng đến cam (Hình 10B). Bên trong kén, 
trứng và ấu trùng của giáp xác Portunion phát triển 
cho đến khi chúng được giải phóng ra ngoài bằng 
cách kết nối với khoang mang. Do đó, cua biển được 
coi là vật chủ cuối cùng của giống giáp xác này.  

Giống Portunion được ghi nhận xuất hiện trong 
các mẫu mang của cua biển thu tại tỉnh Cà Mau ở 
dạng trứng và ấu trùng. Ngoài ra, trứng và ấu trùng 
của Portunion cũng xuất hiện rất phổ biến trong các 
mẫu gan tụy của cua biển. Mặt khác, các cá thể 
Portunion trưởng thành phần lớn được tìm thấy 
trong các khoang chứa cơ thịt của cua biển. Tại đây, 
cá thể Portunion cái có kích thước lớn, có thể dễ 
dàng nhìn thấy bằng mắt thường và cá thể Portunion 
đực có kích thước nhỏ hơn rất nhiều lần, nên chỉ có 
thể quan sát con đực dưới kính hiển vi quang học 
(Hình 11). Bên ngoài cá thể Portunion cái có lớp 
màng dày đặc, trong suốt bao bọc lấy cơ thể và túi 
trứng. Các túi trứng sẽ được thụ tinh bởi con đực tồn 
tại chung trong lớp màng bao. Trứng sẽ được 
Portunion cái phóng thích vào gan tụy và mang. Sau 

đó, trứng sẽ phát triển thành ấu trùng epicaridium để 
tiếp tục lây nhiễm cho các cá thể cua khác trong ao 
nuôi thông qua vật chủ trung gian là các loài giáp 
xác khác. 

 
Hình 8. Túi trứng (A) và trứng tự do (B) của 

giáp xác Portunion 

  
Hình 9. Ấu trùng epicaridium của Portunion, 

mẫu soi tươi (A - 4x; B - 40x) 

 

  
Hình 10. Các dạng hình thái của Portunion cái 
trưởng thành (A, B, C); ký sinh trong xoang cơ 

thể của cua biển 

Theo ghi nhận của Zetlmeisl (2011) và Cornelius 
et al., (2019), cua nhiễm bệnh thường không có các 
dấu hiệu bệnh lý đặc trưng, bên trong các khoang cơ 
thể của cua thường xuất hiện các túi kén màu trắng 
đục đến vàng. Nhận định này tương đồng với các 
dấu hiệu bệnh lý ghi nhận được ở các mẫu cua thu 
tại tỉnh Cà Mau. Thêm vào đó, giáp xác Portunion 
có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với sức khỏe 
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của cua. Khi Portunion trưởng thành phát triển trong 
các xoang cơ thể của cua, dịch máu hoặc dịch buồng 
trứng của vật chủ cua sẽ là nguồn dinh dưỡng của 
chúng. Giáp xác hấp thu chất dinh dưỡng thông qua 
quá trình làm tan máu trong các xoang cơ thể, từ đó 
làm cua yếu đi và có thể làm tăng tỷ lệ tử vong cua 
bị nhiễm bệnh. Thực tế, kết quả phân tích mẫu cũng 
cho thấy đặc điểm tương đồng này, các mẫu cua 
nhiễm Portunion trong các khoang cơ thể thường có 
phần cơ thịt gần như bị tiêu biến, để lại các khoang 
trống rỗng.  

 
Hình 11. Portunion đực trong mẫu cua biển 

(mẫu soi tươi -10x) 

Ngoài ra, sự xâm nhập của Portunion cũng có 
thể dẫn đến những thay đổi về hình thái dưới dạng 
chuyển giới tính của cua đực thành cua cái qua hình 
thái bên ngoài. Tức là yếm cua rộng hơn, càng mảnh 
mai, mai phồng lên, khiến cua đực có hoạt động 
giống như những con cái mang trứng. Tác động 
thiến ký sinh này cũng đã được ghi nhận trong các 
mẫu cua biển thu tại tỉnh Cà Mau, theo kết quả thu 
mẫu có đến 10,8% mẫu cua thu được không thể xác 
định rõ giới tính thông qua hình thái của yếm cua. 
Do các mẫu cua biển này có các đặc điểm yếm tương 
tự như con cái lẫn con đực. Theo McDermott et al. 
(2020), tất cả các loài thuộc họ Cryptoniscoidea, 
Entoniscidae thường là những loài thiến ký sinh 
hoàn toàn. Chúng gây ra các tác động hình thái dẫn 
đến những thay đổi về đặc điểm sinh dục thứ cấp, 
bao gồm cả sự nữ tính hóa của vật chủ đực hoặc 
ngược lại.  

3.3. Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên cua biển 

Kết quả kiểm tra 83 mẫu cua biển nuôi quảng 
canh có 82 mẫu bị nhiễm ký sinh trùng, với tỷ lệ 
nhiễm biến động khác nhau tùy từng giống ký sinh 
trùng và vị trí ký sinh. Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên 
các mẫu cua biển ở từng huyện thu mẫu được trình 
bày ở Bảng 5 và Bảng 6. 

 
Hình 12. Tỷ lệ nhiễm (%) ký sinh trùng trên cua biển ở tỉnh Cà Mau 
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Bảng 5. Tỷ lệ nhiễm (%) ký sinh trùng trên mang cua biển thu ở các huyện của tỉnh Cà Mau 

Huyện 
Ký sinh trùng 

Acineta Epistylis Hematodinium Octolasmis Peniculida Nematoda Trứng 
Portunion 

Ấu trùng 
Portunion 

Năm Căn 57,9 73,7 31,6 10,5 42,1 0 89,5 89,5 
Đầm Dơi 70,0 90,0 60,0 0 0 0 90,0 90,0 
Cái Nước 0 77,3 0 0 9,1 4,5 90,9 86,4 
Ngọc 
Hiển 0 75,0 0 9,4 0 0 0 84,4 

Bảng 6. Tỷ lệ nhiễm (%) nội ký sinh trùng trên cua biển thu ở các huyện của tỉnh Cà Mau 

Huyện Ký sinh trùng 
Hematodinium Portunion Trứng Portunion Ấu trùng Portunion 

Năm Căn 21,1 57,9 89,5 89,5 
Đầm Dơi 50,0a 40,0a 100a 100 
Cái Nước 13,6b 13,6b 0 54,4a 
Ngọc Hiển 0 15,6bc 0 56,3b 

Kết quả phân tích cho thấy, giác xác Portunion 
có tỷ lệ nhiễm cao nhất so với các giống ký sinh 
trùng khác. Theo đó, ấu trùng Portunion có tỷ lệ 
nhiễm 86,7% trên mang cua biển. Tiếp đến là trùng 
loa kèn Epistylis nhiễm 77,1% tổng số mẫu phân 
tích. Bên cạnh đó, trứng Portunion cũng nhiễm khá 
cao, chiếm 55,4% trong các mẫu mang cua. Tương 
tự, xét khía cạnh nội ký sinh, ấu trùng giáp xác 
Portunion cũng có tỷ lệ nhiễm cao nhất, chiếm 
68,7% mẫu nhiễm trong gan tụy. Các cá thể 
Portunion trưởng thành cũng được phát hiện nhiễm 
trên mẫu cua biển (27,7%). Giống Hematodinium ký 
sinh trong máu cua có tỷ lệ nhiễm thấp nhất, với 
khoảng 14,5%. 

Kết quả so sánh tỷ lệ nhiễm trứng và ấu trùng 
của giáp xác Portunion trên mang cua biển cho thấy 
mẫu nhiễm rất cao tại 4 điểm thu mẫu. Tuy nhiên, 
sự khác biệt tỷ lệ nhiễm không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Tỷ lệ nhiễm trứng của Portunion đạt mức 
cao nhất (90,9%) ở các mẫu cua thu tại huyện Cái 
Nước. Kế đến, trùng loa kèn Epistylis cũng đạt mức 
cao ở 4 địa điểm thu mẫu, trong đó, các mẫu cua thu 
tại huyện Đầm Dơi nhiễm 90%. Tỷ lệ nhiễm trùng 
loa kèn ở các điểm thu mẫu cũng khác biệt không có 
ý nghĩa (p>0,05). Tương tự, giống Hematodinium 
cũng có tỷ lệ nhiễm cao (60%) trên mang cua thu tại 
huyện Đầm Dơi và khác biệt không có ý nghĩa 
(p>0,05) so với huyện Năm Căn. Mặt khác, tỷ lệ 
nhiễm trùng lông ở huyện Năm Căn (42,1%) thì cao 
hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với huyện Cái Nước 
(9,1%). Tỷ lệ nhiễm đạt mức thấp nhất là giun tròn, 
nhiễm 4,5% mẫu cua ở Cái Nước. 

Tương tự, so sánh tỷ lệ nhiễm của nhóm nội ký 
sinh trên cua biển thu ở 4 huyện cho thấy, trứng và 

ấu trùng của Portunion nhiễm rất cao. Theo đó, 
huyện Đầm Dơi có đến 100% mẫu gan tụy cua 
nhiễm trứng và ấu trùng của Portunion, tỷ lệ nhiễm 
cao có ý nghĩa (p<0,05) so với các huyện khác. Mặt 
khác, có đến 57,9% mẫu cua ở huyện Năm Căn 
nhiễm Portunion trưởng thành trong khoang cơ thể, 
tỷ lệ nhiễm cao có ý nghĩa (p<0,05) so với huyện 
Cái Nước. Đối với giống Hematodinium, tỷ lệ nhiễm 
cao nhất được ghi nhận ở các mẫu cua thu tại huyện 
Đầm Dơi, với 50,0%. Tỷ lệ nhiễm này cao hơn có ý 
nghĩa (p<0,05) so với huyện Cái Nước. Nhìn chung, 
tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng ở huyện Đầm Dơi và Năm 
Căn luôn ở mức cao; ngược lại, mẫu cua thu ở Ngọc 
Hiển có tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng thấp nhất.  

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên cua biển có những 
biến động khác nhau tùy theo giống loài và đối 
tượng cua biển cụ thể, cũng như khu vực địa lý. Loài 
cua Scylla serrata ở Queensland thường nhiễm 
Hematodinium trong máu. Các loài trùng lông, 
Epistylis, Acineta và Octolasmis xuất hiện ở mang 
và có thể làm tăng căng thẳng cho cua do suy hô hấp. 
Trùng loa kèn Epistylis phong phú vào mùa hè và 
trùng ống hút Acineta dồi dào vào mùa đông. Riêng 
Hematodinium xuất hiện với tần suất thấp, nhưng 
thường nhiễm quanh năm. Tỷ lệ nhiễm loài hà có 
cuống Octolasmis ở cua cái cao hơn đáng kể so với 
cua đực. Sự xuất hiện phổ biến của Epistylis và 
Octolasmis sẽ thay đổi theo giai đoạn lột xác của cua 
(Hudson & Lester, 1994). Loài cua Scylla sp. nuôi 
trong rừng ngập mặn tại Indonesia thường bị nhiễm 
ký sinh trùng trên mai, chân bò, chân bơi và mang. 
Tỷ lệ nhiễm ngoại ký sinh trên mai cua đạt 53% và 
tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên mang lên đến 47%. Tỷ 
lệ nhiễm Epistylis cao nhất, dao động từ 50 đến 
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60%, trong khi đó tỷ lệ nhiễm Octolasmis thấp, 
chiếm 20% (Putra et al., 2021).  

Giống Hematodinium thường được ghi nhận là 
nguyên nhân gây ra các dạng bệnh khác nhau trên 
các loài cua biển ở khắp nơi trên thế giới như bệnh 
cua đắng, bệnh cua sữa, bệnh cua đỏ, bệnh máu hóa 
cam (Li et al., 2021). Hematodinium được phát hiện 
nhiễm 100% trên các mẫu cua S. serrata nuôi tại 
Trung Quốc có tình trạng máu chuyển sang màu cam 
khi rút khỏi cơ thể (Kankamol & Salaenoi, 2018). 
Hematodinium còn được tìm thấy ở loài cua bãi bồi 
Helice tientsinensis tự nhiên với tỷ lệ nhiễm từ 5,8 
đến 31,7%. Ngoài ra, Hematodinium lây nhiễm phổ 
biến cho nhiều loài động vật giáp xác biển ở vùng 
nước ven biển Trung Quốc và cua bãi bồi.  

Loài H. tientsinensis có thể đóng vai trò là vật 
chủ thay thế quan trọng trong quá trình xảy ra dịch 
bệnh của ký sinh trùng Hematodinium trong hệ 
thống nuôi cua ghép (Huang et al., 2019; Huang et 
al., 2021; Li et al., 2021). 

Nghiên cứu của Brockerhoff (2004) ghi nhận sự 
xuất hiện của một loài entoniscid chưa được mô tả, 
với tên gọi Portunion sp. ở 4 loài cua grapsid vùng 
triều tại New Zealand. Portunion sp. được tìm thấy 
trên cua Cyclograpsus lavauxi với tỷ lệ nhiễm là 
34,1% (n = 1.650), cua Hemigrapsus crenulatus với 
tỷ lệ nhiễm là 19,0% (n = 2.300) và cua Helice 
crassa với tỷ lệ nhiễm là 11,6% (n = 825). Tuy 
nhiên, loài cua Hemigrapsus sexdentatus sinh sống 
trong cùng khu vực thì lại không bị nhiễm (n = 636). 
Tỷ lệ nhiễm ở cua đực cao hơn ở cua cái và tăng 
đáng kể theo kích thước của cua. Cua cái bị thiến ký 
sinh, trong khi cua đực thì không bị ảnh hưởng. Do 
đó, Portunion sp. đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính ở 
các loài cua, gây ra tỷ lệ thiên về con đực hơn.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Cornelius et al. 
(2019), báo cáo về nhiều trường hợp cua Carcinus 
maenas ở châu Âu nhiễm giáp xác Portunion 
maenadis. Tỷ lệ nhiễm ở mức thấp từ 3,3-11%, cá 
biệt có nơi lên đến 45,5%. Tỷ lệ nhiễm ở cua đực 
(14,7%) có xu hướng cao hơn cua cái (7,7%). Khác 
với ghi nhận của Brockerhoff (2004), nhưng tương 
đồng với kết quả của nghiên cứu này, Cornelius et 
al. (2019) cũng cho rằng P. maenadis gây ra sự biến 
đổi các đặc điểm hình thái biểu hiện giới tính ở cua 
đực, trong khi cua cái thì không bị ảnh hưởng. Điều 

này gây ra tỷ lệ thiên về con cái trong quần thể cua 
tự nhiên trong khu vực nghiên cứu. 

Nghiên cứu của Cornelius et al. (2019) còn cho 
rằng, loài P. maenadis tương đối hiếm và có sự phân 
bố rất không đồng đều trên quy mô khu vực. Điều 
này có thể là kết quả của vòng đời ký sinh trùng bao 
gồm hai vật chủ liên tiếp. Từ trứng, tiếp theo là giai 
đoạn ấu trùng epicaridium đã nở và xâm nhập vào 
loài giáp xác calanoid (vật chủ trung gian). Ấu trùng 
định cư trên thành ngoài cơ thể của giáp xác và biến 
thái thành giai đoạn microniscus sống ký sinh bên 
ngoài và hút máu của vật chủ. Đến một thời điểm 
nào đó, ấu trùng microniscus rời vật chủ giáp xác và 
biến thành ấu trùng cryptoniscus sống tự do, sau đó 
xâm nhập vào khoang bụng của cua ven bờ (vật chủ 
cuối cùng). Vòng đời này đòi hỏi tất cả các vật chủ 
phù hợp đều phải có mặt tại địa phương và cua đực 
- cua cái bị nhiễm bệnh xuất hiện cùng nhau. Điều 
này dẫn đến sự phân bố Portunion không đồng đều 
và tỷ lệ nhiễm Portunion khác nhau ở cua. 

Gần đây, loài P. conformis đã được ghi nhận 
nhiễm trên cua Hemigrapsus oregonensis và H. 
nudus ở Bắc Mỹ với tỷ lệ nhiễm khá cao, lên đến 
36%. Loài P. conformis hầu như không thay đổi về 
mức độ phong phú theo thời gian ở cua H. 
oregonensis nhưng có sự gia tăng về mức độ phong 
phú ở cua H. nudus (Quinn et al., 2023). Bên cạnh 
đó, loài Portunion sp. khác cũng đã được quan sát 
thấy sinh sống trong khoang cơ thể của loài cua biển 
Scylla paramamosain có giá trị thương mại cao tại 
Trung Quốc. Tỷ lệ nhiễm loài giáp xác Portunion 
được ghi nhận ở mức khá cao (69%), cao hơn tỷ lệ 
nhiễm mà nghiên cứu này đã ghi nhận. Trên cơ sở 
phân tích sinh hóa cho thấy Portunion sp. nội ký 
sinh trên cua đã tạo ra gánh nặng trao đổi chất của 
vật chủ, đặc biệt đối với các nguồn tài nguyên cơ 
bản, chẳng hạn như axit amin, vitamin, carbohydrate 
và lipid (Ma et al., 2023).  

3.4. Cường độ nhiễm ký sinh trùng trên cua 
biển 

Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các giống 
trùng ký sinh trên mang thường có cường độ nhiễm 
cao hơn các nhóm trùng nội ký sinh trong máu, gan 
tụy và khoang cơ thể của cua biển. Cường độ nhiễm 
ký sinh trùng khác nhau tùy vào thành phần giống 
loài ký sinh trùng và địa điểm thu mẫu cua biển. 

Bảng 7. Cường độ nhiễm ký sinh trùng trên cua biển ở các huyện của tỉnh Cà Mau 

Ký sinh trùng Vị trí Huyện Tổng cộng Năm Căn Đầm Dơi Cái Nước Ngọc Hiển 

Acineta mang 6,4±2,7 
(2-9) 

6,1±3,0 
(2-9) 0 0 6,3±2,7 

(2-9) 
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Ký sinh trùng Vị trí Huyện Tổng cộng Năm Căn Đầm Dơi Cái Nước Ngọc Hiển 

Epistylis mang 54±35,3 
(11-120) 

27,4±15,9 
(9-54) 

36,9±20,4 
(10-83) 

62,4±40,1 
(11-127) 

48,9±34,1 
(9-127) 

Hematodinium 
mang 53,8±34,9 

(20-113) 
119,2±14,9 

(90-132) 0 0 86,5±42,6 
(20-132) 

máu 59,5±32,8 
(20-100) 

22,8±17,2 
(10-50) 

43,3±27,2 
(12-61) 0 40,2±28,5 

(10-100) 

Octolasmis mang 4,5±2,1 
(3-6) 0 0 8,0±4,4 

(3-11) 
6,6±3,8 
(3-11) 

Peniculida mang 12,9±6,0 
(5-20) 0 118,0±4,2 

(115-121) 0 33,9±44,7 
(5-121) 

Nematoda mang 0 0 2,0 
(2-2) 0 2,0 

(2-2) 

Portunion khoang cơ thể 5,7±2,8 
(2-9) 

3,0±1,4a 
(2-5) 

5,0±2,6 
(2-7) 

2,6±0,5 
(2-3) 

4,5±2,6 
(2-9) 

Trứng 
Portunion 

mang 22,2±13,7 
(7-50) 

10,0±2,5 
(7-15) 

54,3±20,7 
(25-100) 0 33,8±24,5 

(7-100) 

gan tụy 8,7±2,7 
(3-12) 

8,1±2,8 
(3-12) 0 0 8,5±2,7 

(3-12) 

Ấu trùng 
Portunion 

mang 8,4±4,5 
(2-15) 

10,1±4,5 
(2-15) 

4,9±1,3 
(3-7) 

52,1±13,1 
(36-80) 

24,1±23,5 
(2-80) 

gan tụy 17,0±8,7 
(7-34) 

20,8±10,0 
(7-34) 

7,8±2,3 
(3-10) 

3,4±1,5 
(1-5) 

11,4±9,4 
(1-34) 

Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (giá trị thấp nhất-giá trị cao nhất);  
Bảng 8. Cường độ nhiễm trung bình (trùng/cua) của ký sinh trùng trên cua biển ở Cà Mau 

Ký sinh trùng Huyện Tổng cộng Năm Căn Đầm Dơi Cái Nước Ngọc Hiển 
Acineta 6,4 6,1 0,0 0,0 6,3 
Epistylis 54,0 27,4 36,9 62,4 48,9 

Hematodinium 70,1 103,6 43,3 0,0 80,0 
Octolasmis 4,5 0,0 0,0 8,0 6,6 
Peniculida 12,9 0,0 118,0 0,0 33,9 
Nematoda 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 
Portunion 5,7 3,0 5,0 2,6 4,5 

Trứng Portunion 29,2 17,1 54,3 0,0 37,1 
Ấu trùng Portunion 24,0 29,9 9,3 50,6 31,0 

Bảng 9. Mức độ phong phú trung bình (trùng/cua) của ký sinh trùng trên cua biển ở Cà Mau 

Ký sinh trùng Huyện Tổng cộng Năm Căn Đầm Dơi Cái Nước Ngọc Hiển 
Acineta 3,7 4,3 0,0 0,0 1,4 
Epistylis 39,8 24,7 28,5 46,8 37,7 

Hematodinium 29,5 82,9 5,9 0,0 18,3 
Octolasmis 0,5 0,0 0,0 0,8 0,4 
Peniculida 5,4 0,0 10,7 0,0 4,1 
Nematoda 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Portunion 3,3 1,2 0,7 0,4 1,2 

Trứng Portunion 27,7 17,1 49,3 0,0 21,5 
Ấu trùng Portunion 22,7 29,9 8,5 45,9 28,7 
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Kết quả tổng hợp Bảng 7 cho thấy, xét chung các 
mẫu (83 mẫu) thu ở tỉnh Cà Mau, nhóm trùng ký 
sinh trên mang thuộc giống Hematodinium thường 
có cường độ nhiễm cao nhất so với các giống còn 
lại. Cường độ nhiễm Hematodinium trên mang ở 
mức trung bình khoảng 86,5 trùng/lame, dao động 
từ 20-132 trùng/lame. Ngoài ra, cường độ nhiễm 
trứng và ấu trùng của giáp xác Portunion đều dao 
động ở mức cao, lần lượt là 33,8 trùng/lame và 24,1 
trùng/lame, cao nhất lần lượt là 100 trùng/lame và 
80 trùng/lame. Xét nhóm nội ký sinh, giống 
Hematodinium cũng có cường độ nhiễm cao nhất so 
với các giống còn lại, với 40,2 trùng/lame. Cường 
độ nhiễm trứng và ấu trùng của giáp xác Portunion 
trong gan tụy đều dao động ở mức cao, lần lượt là 
8,5 trùng/lame và 11,4 trùng/lame. Các cá thể giáp 
xác Portunion trưởng thành có cường độ nhiễm lên 
đến 4,5 trùng/cua. Xét về giá trị thì có thể thấy 
cường độ này là thấp nhất so với các giống ký sinh 
trùng khác. Tuy nhiên, do các cá thể giáp xác 
Portunion trưởng thành có kích thước rất lớn và khả 
năng phá hủy cơ thịt của cua rất cao nên cường độ 
nhiễm dao động từ 2-9 trùng/cua là mức độ nhiễm 
rất cao, có thể làm chết cua. 

So sánh cường độ nhiễm ký sinh trùng ở các địa 
điểm thu mẫu với nhau có thể nhận thấy rằng, giống 
Hematodinium nhiễm trên mang cua thu ở Đầm Dơi 
có cường độ nhiễm cao hơn các giống còn lại ở các 
địa điểm khác, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Cường độ nhiễm Hematodinium trên 
mang có mức trung bình khoảng 119,2 trùng/lame, 
dao động từ 90-132 trùng/lame. Cường độ nhiễm 
trứng Portunion trên mang của cua thu ở Cái Nước 
dao động khoảng 54,3 trùng/lame, cao hơn có ý 
nghĩa (p<0,05) so với các địa điểm khác. Ngược lại, 
cường độ nhiễm ấu trùng Portunion lại đạt mức cao 
nhất (có ý nghĩa thống kê, p<0,05) trên mang của 
cua thu ở Ngọc Hiển dao động khoảng 52,1 
trùng/lame, có thể đạt cao nhất đến 80 trùng/lame. 
Mặt khác, cường độ nhiễm Portunion trưởng thành 
ở các mẫu cua thu tại Năm Căn thường cao hơn so 
với các địa điểm còn lại. Cường độ nhiễm này trong 
các khoang cơ thể cua có mức trung bình khoảng 5,7 
trùng/cua, dao động từ 2-9 trùng/cua.   

Bên cạnh đó, kết quả tổng hợp từ Bảng 8 cũng 
ghi nhận cường độ nhiễm trung bình của giống 
Hematodinium cũng ở mức cao nhất xét chung trên 
83 mẫu ở tỉnh Cà Mau. Cường độ nhiễm trung bình 
của trứng và ấu trùng giáp xác Portunion đều dao 
động ở mức cao, lần lượt là 37,1 trùng/cua và 31,0 
trùng/cua. So sánh giữa các địa điểm thu mẫu với 
nhau có thể nhận thấy rằng, giống trùng lông nhiễm 
trên cua biển thu ở Cái Nước có cường độ nhiễm 

trung bình (118 trùng/cua) cao nhất so với các giống 
còn lại và so với các địa điểm khác. Cường độ nhiễm 
trung bình của Portunion trưởng thành, trứng và ấu 
trùng Portunion đạt mức cao nhất lần lượt ở huyện 
Năm Căn, Cái Nước và Ngọc Hiển. 

Từ Bảng 9, nếu xét chung trên 83 mẫu ở tỉnh Cà 
Mau thì trùng loa kèn Epistylis có mức độ phong 
phú trung bình (37,7 trùng/cua) cao nhất so với các 
nhóm ký sinh trùng khác. Bên cạnh đó, trứng và ấu 
trùng của Portunion cũng có mức độ phong phú 
trung bình khá cao, dao động lần lượt là 21,5 
trùng/cua và 28,7 trùng/cua. So sánh giữa các địa 
điểm thu mẫu với nhau có thể nhận thấy rằng, giống 
Hematodinium thu ở huyện Đầm Dơi có mức độ 
phong phú trung bình (82,9 trùng/cua) cao nhất so 
với các giống còn lại và so với các địa điểm khác. 
Kế đến, mức độ phong phú trung bình của trứng và 
ấu trùng giáp xác Portunion lần lượt có giá trị cao 
nhất ở Cái Nước (49,3 trùng/cua) và Ngọc Hiển 
(45,9 trùng/cua). Bên cạnh đó, Portunion trưởng 
thành thường có mức độ phong phú cao nhất trong 
các mẫu của thu tại huyện Năm Căn, với giá trị trung 
bình là 3,3 trùng/cua. 

Loài cua Scylla sp. nuôi trong rừng ngập mặn tại 
Indonesia thường bị nhiễm ký sinh trùng trên mai, 
chân bò, chân bơi và mang. Cường độ nhiễm ngoại 
ký sinh trên mai cua thường ở mức 5,5 trùng/cua và 
cường độ nhiễm ký sinh trùng trên mang thường ở 
mức 8,0 trùng/mang. Cường độ nhiễm Octolasmis 
là cao nhất, với giá trị từ 8,0 đến 11,3 trùng/cua. 
Cường độ nhiễm Epistylis dao động thấp từ 4,7-6,7 
trùng/cua (Putra et al., 2021). 

Loài Portunion sp. thường ký sinh trên 3 loài cua 
ở New Zealand với cường độ nhiễm thấp. Thông 
thường, mỗi cá thể cua bị nhiễm chủ yếu 1 cá thể 
Portunion sp. cái, đôi khi cũng có thể nhiễm khoảng 
7 con cái. Trong mỗi cá thể cua thường nhiễm từ 1 
đến 3 con đực có kích thước nhỏ hơn, con đực đeo 
bên trên mỗi con cái Portunion sp. trưởng thành. 
Hầu hết các giai đoạn phát triển của Portunion sp. 
cái được tìm thấy quanh năm, điều này chứng tỏ sự 
sinh sản và lây nhiễm xảy ra liên tục trong quần thể 
giáp xác (Brockerhoff, 2004).    

Tương tự, nghiên cứu của Cornelius et al. (2019) 
báo cáo nhiều trường hợp cua C. maenas ở châu Âu 
nhiễm giáp xác P. maenadis. Hầu hết tất cả các mẫu 
cua bị nhiễm bệnh chỉ tồn tại một cá thể P. maenadis 
cái trưởng thành. Ký sinh trùng cái có trứng được 
tìm thấy vào mùa thu và mùa xuân, mang theo rất 
nhiều ấu trùng epicaridium. 
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4. KẾT LUẬN 

Đề tài đã xác định được 7 giống ký sinh trùng 
trên cua biển bệnh nuôi quảng canh ở tỉnh Cà Mau, 
gồm Acineta, Epistylis, Hematodinium, Octolasmis, 
trùng lông Peniculida, giun tròn Nematoda, giáp xác 
Portunion. Các mẫu cua biển bệnh đều nhiễm ký 
sinh trùng trong mang, máu, gan tụy và các khoang 
cơ thể. Tất cả các mẫu cua đều không bị nhiễm ngoại 
ký sinh trên thân vỏ hoặc các phụ bộ. 

Giống Hematodinium và giáp xác Portunion có 
khả năng ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cua biển. Tỷ 
lệ nhiễm ấu trùng và trứng của giáp xác Portunion 
trong gan tụy của cua ở mức rất cao, đạt 100%. Tỷ 
lệ nhiễm trên các mẫu mang cua 86,7%. Cường độ 
nhiễm trứng và ấu trùng của giáp xác Portunion 
cũng ở mức cao, lần lượt là 33,8 trùng/lame và 24,1 
trùng/lame. Riêng cường độ nhiễm Portunion 

trưởng thành (4,5 trùng/cua), dao động từ 2-9 
trùng/cua.  

Giống Hematodinium có cường độ nhiễm cao 
nhất ở mang cua là 86,5 trùng/lame, dao động 20-
132 trùng/lame và nhiễm trong máu cua là 40,2 
trùng/lame, dao động từ 10-100 trùng/lame. 
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